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Chỉ thị số 45/CT-TTg về triển khai các biện pháp  
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Ngày 24/7/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 
45/CT-TTg về triển khai các biện pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định (IUU) của tỉnh Bình Định. Tham dự cuộc họp có đại 
diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Ngoại vụ, Tư 
pháp; Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện 
Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn, lãnh đạo 
UBND thành phố Quy Nhơn; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.  

 Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia 
của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 
Tuấn Thanh đã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT 

 - Chỉ đạo Chi cục Thủy sản: 

 + Đối với Nhóm tàu cá chưa đăng ký (tàu cá 3 không): Khẩn trương phối 
hợp với các huyện, thị xã, thành phố ven biển hỗ trợ chủ tàu thực hiện các thủ 
tục theo quy định và cấp đăng ký cho các tàu cá đã thực hiện kiểm tra. Hoàn 
thành trước ngày 30/7/2024.  

+ Đối với nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài (có 
chiều dài từ 12 đến dưới 15 mét) hành nghề câu mực thường xuyên hoạt động ở 
các tỉnh phía Nam, hàng năm không về địa phương: tiếp tục phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị chức năng tại các tỉnh phía Nam tuyên truyền, vận động chủ tàu, 
(hoặc thuyền trưởng) tàu cá phải lắp đặt xong thiết bị giám sát hành trình mới 
được xuất bến, tham gia đánh bắt hải sản.  

+ Tăng cường lực lượng trực hệ thống Trạm bờ 24/24 để kịp thời phát 
hiện tàu cá không duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá 
trình hoạt động trên biển, tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển để kịp thời 
cảnh báo; thông báo cho lực lượng Biên phòng chủ trì, phối hợp tổ chức làm 
việc với chủ tàu cá/thuyền trưởng bị cảnh báo hoạt động ngoài vùng tự do đánh 
bắt, tàu cá mất tín hiệu kết nối ngay sau khi tàu về bờ. Xử lý nghiêm các trường 
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hợp vi phạm về vượt ranh giới cho phép trên biển, vi phạm quy định về mất kết 
nối VMS trong quá trình hoạt động trên biển. 

+ Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp lắp thiết bị giám sát hành trình xác 
định nguyên nhân tàu cá mất kết nối trên 06 giờ trong quá trình hoạt động trên 
biển từ ngày 05/11/2023 đến nay, chuyển hồ sơ để Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh chủ trì, phối hợp xử lý theo quy định. 

+ Tổ chức in ấn, cấp phát 6.000 tờ rơi cho ngư dân (chủ tàu, thuyền 
trưởng) với nội dung truyên truyền về Nghị định 38/2024/NĐ-CP ngày 
05/4/2024 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/2024/NQHĐTP ngày 12/6/2024 
của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về Hướng dẫn áp dụng một số quy định 
của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan 
đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. 

- Chỉ đạo các Ban Quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh tổ chức bố trí nhân 
viên thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, kiểm soát sản lượng thủy sản bốc dỡ từ 
tàu khai thác theo quy định. Phối hợp với các tổ IUU, lực lượng Biên phòng 
kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến theo quy định; đảm bảo 100% tàu cá có chiều 
dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải cập cảng chỉ định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt 
động liên tục 24/24 giờ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng và thực hiện thông 
báo trước 01 giờ, ghi nộp Nhật ký khai thác theo quy định; kiểm tra, đối chiếu 
thông tin trong Nhật ký khai thác đảm bảo phù hợp với dữ liệu giám sát tàu cá. 
Đồng thời, phối hợp phát hiện và xử lý tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, 
bị mất tín hiệu kết nối trên biển theo quy định ngay khi tàu cập cảng. 

- Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung hạn 
ngạch giấy phép khai thác thủy sản ở vùng khơi cho tỉnh Bình Định (100 hạn 
ngạch) để tạo điều kiện cho những tàu cá hoạt động nghề câu mực có chiều dài 
dưới 15 mét được phép cải hoán lên trên 15 mét hoạt động vùng khơi theo quy 
định. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
ven biển xử phạt vi phạm hành chính các tàu cá bị cảnh báo vượt ranh giới vùng 
được phép đánh bắt của Việt Nam và tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát 
hành trình trên 06 giờ trong quá trình hoạt động trên biển (theo Công điện số 
1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất 
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của 
Ủy ban Châu Âu). 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Ngoại vụ, 
Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất giải 
pháp xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển 
nước ngoài từ năm 2023 đến nay. 
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- Tổ chức xác minh nguồn kinh tế, tài sản, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 
thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan 
đến tàu cá bị nước ngoài bắt giữ từ năm 2023 đến nay. 

- Bố trí 01 cán bộ làm việc tại cảng cá để phối hợp với tổ IUU tại cảng và 
Ban Quản lý cảng cá thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập cảng và bốc 
dỡ hải sản tại cảng cá. 

- Chỉ đạo các Đồn/Trạm Biên phòng tuyệt đối không cho xuất bến đối với 
tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU (thiếu giấy tờ về đăng ký, đăng 
kiểm, giấy phép khai thác, … thiết bị giám sát hành trình); kiểm soát 100% tàu 
cá ra, vào Trạm Kiểm soát Biên phòng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
tàu cá hoạt động tại các vùng biển bãi ngang trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người 
dân; kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Chịu trách 
nhiệm trước UBND tỉnh nếu để trường hợp tàu cá không có giấy phép khai thác 
thủy sản, tàu cá chưa lắp đặt hoặc chưa bật thiết bị giám sát hành trình xuất bến 
đi khai thác. 

3. Công an tỉnh 

- Chủ trì phối hợp với các các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu các hành 
vi vi phạm, đề xuất xử lý hình sự đối với các trường hợp tàu cá bị nước ngoài 
bắt giữ theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Bộ luật hình sự và hướng 
dẫn tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân Tối cao. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương phối hợp với UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan ra quân xử lý nghiêm, triệt 
để tàu cá, ghe, xuồng hoạt động nghề xung điện, xiếc máy trong các đầm Thị 
Nại, Đề Gi và Trà Ổ. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển 

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP 
ngày 12/6/2024 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về Hướng dẫn áp dụng 
một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, trong 
đó tập trung tuyền truyền đối với các trường hợp tàu cá thuộc diện nguy cơ cao 
vi phạm vùng biển nước ngoài;  

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và 
PTNT, UBND xã/phường tổ chức thông tin, tuyên truyền Nghị Quyết số 
04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng Thẩm phán – Toà án Nhân 
dân Tối cao. Đồng thời yêu cầu chủ tàu cá/thuyền trưởng hoặc gia đình, thân 
nhân chủ tàu cá ký cam kết đã được tuyên truyền về Nghị Quyết số 
04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng Thẩm phán – Toà án Nhân 
dân Tối cao, kết hợp cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.  
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- Tiếp tục tổ chức các Đoàn công tác làm việc với các tỉnh phía Nam để gặp 
gỡ chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá (có chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét của địa 
phương hoạt động nghề câu mực) vận động và yêu cầu phải lắp đặt thiết bị giám 
sát hành trình tàu cá mới được tham gia đánh bắt hải sản. Báo cáo kết quả về Sở 
Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy sản để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT, UBND xã/phường/thị 
trấn còn tàu cá chưa lắp GSHT (Quy Nhơn 01, Phù Cát 01, Phù Mỹ 18, Hoài 

Nhơn 02, An Lão 01 tàu bị hư hỏng, nằm bờ, không hoạt động) lập danh sách cụ 
thể, thường xuyên theo dõi kiểm tra, xác định nguyên nhân, vị trí, địa điểm neo 
đậu tàu bằng hình ảnh của từng tàu cá, yêu cầu các chủ tàu cá phải lắp đặt thiết 
bị GSHT trước khi tham gia hoạt động khai thác hải sản. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý tàu cá vi phạm vùng biển 
nước ngoài; tàu cá bị cảnh báo và tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát 
hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. Chịu trách nhiệm tổ chức cưỡng 
chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh đối với các 
trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài khi có chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn khẩn trương hỗ trợ các chủ tàu 
nộp hồ sơ đăng ký tàu cá đã được kiểm tra để Chi cục Thủy sản cấp đăng ký tàu 
cá theo quy định, hoàn thành trước ngày 05/8/2024. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định 

Tiếp tục xây dựng các chuyên mục, phóng sự, bài viết thông tin, tuyên 
truyền về Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng 
Thẩm phán TAND tối cao về Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật 
Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, 
mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản; quy trình xử lý trách nhiệm hình sự đối 
với hành vi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. 

 UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, 
phối hợp triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 

- CT UBND tỉnh; 
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; 
- Các thành viên dự họp; 
- TAND tỉnh; 
- VKS ND tỉnh; 
- CVP; 
- Lưu: VT, K13 (17b). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Lê Ngọc An 

 


